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STT LỚP Tổ hợp
Số 

hồ sơ Họ tên học sinh
Ngày 
sinh

Tháng 
sinh

Năm 
sinh

1 10C08 KHTN 1 23 Tô An 2 9 2008
2 10C08 KHTN 1 37 Nguyễn Nhựt Kim Anh 4 12 2008
3 10C08 KHTN 1 72 Phạm Hà Anh 26 3 2008
4 10C08 KHTN 1 81 Nguyễn Hoàng Bách 5 11 2008
5 10C08 KHTN 1 108 Nguyễn Vũ Văn Chương 23 5 2008
6 10C08 KHTN 1 125 Nguyễn Đắc Tiến Dũng 19 5 2008
7 10C08 KHTN 1 138 Thái Châu Khánh Duyên 20 10 2008
8 10C08 KHTN 1 163 Nguyên Bình Phương Đăng 23 4 2008
9 10C08 KHTN 1 184 Nguyễn Liên Hà 5 4 2008

10 10C08 KHTN 1 199 Phạm Thị Gia Hân 4 6 2008
11 10C08 KHTN 1 220 Quang Hiếu 17 1 2008
12 10C08 KHTN 1 237 Đỗ Minh Hùng 24 12 2008
13 10C08 KHTN 1 280 Nguyễn Trương Mỹ Hương 10 2 2008
14 10C08 KHTN 1 288 Triệu Nam Hy 13 11 2008
15 10C08 KHTN 1 311 Nguyễn Công Thoại Khanh 30 9 2008
16 10C08 KHTN 1 320 Lương Quốc Khánh 24 8 2008
17 10C08 KHTN 1 339 Huỳnh Minh Khôi 15 7 2008
18 10C08 KHTN 1 347 Tôn Nữ Như Khuê 23 12 2008
19 10C08 KHTN 1 368 Huỳnh Khánh Lam 18 9 2008
20 10C08 KHTN 1 397 Nguyễn Thị Hà Linh 11 4 2008
21 10C08 KHTN 1 425 Hà Ngọc Mai 7 1 2008
22 10C08 KHTN 1 456 Phạm Nguyễn Trà My 2 10 2008
23 10C08 KHTN 1 460 Ngô Khải Nam 7 4 2008
24 10C08 KHTN 1 485 Võ Ngọc Ngân 27 9 2008
25 10C08 KHTN 1 499 Lê Nguyễn Gia Nghi 29 8 2008
26 10C08 KHTN 1 510 Lê Bảo Ngọc 15 12 2008
27 10C08 KHTN 1 535 Nguyễn Huỳnh Khánh Ngọc 28 6 2008
28 10C08 KHTN 1 552 Hứa Phương Nguyệt 10 1 2008
29 10C08 KHTN 1 565 Phan Minh Nhật 23 5 2008
30 10C08 KHTN 1 581 Phạm Yến Nhi 27 7 2008
31 10C08 KHTN 1 592 Võ Mai Như 18 12 2008
32 10C08 KHTN 1 612 Trần Trọng Phát 17 8 2008
33 10C08 KHTN 1 643 Nguyễn Khắc Duy Phúc 5 10 2008
34 10C08 KHTN 1 664 Nguyễn Hải Nam Phương 13 5 2008
35 10C08 KHTN 1 681 Lê Ngọc Quân 1 1 2008
36 10C08 KHTN 1 722 Lê Quang Thái 25 12 2008
37 10C08 KHTN 1 737 Trương Quang Thi 15 7 2008
38 10C08 KHTN 1 774 Đoàn Ngọc Minh Thư 6 2 2008
39 10C08 KHTN 1 806 Hoàng Hải Yến Trang 20 3 2008
40 10C08 KHTN 1 823 Bùi Xuân Trí 23 6 2008
41 10C08 KHTN 1 840 Nguyễn Hoàng Trung 31 12 2008
42 10C08 KHTN 1 858 Hồ Nguyễn Lan Uyên 27 6 2008
43 10C08 KHTN 1 873 Nguyễn Phương Vi 5 6 2008
44 10C08 KHTN 1 888 Huỳnh Trần Khánh Vy 8 6 2008
45 10C08 KHTN 1 915 Lê Ngọc Như Ý 10 9 2008


